Mẫu 01-Phụ lục III
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:

Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ thích nghi rừng trồng lâm nghiệp tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược
3. Tính cấp thiết: 

Các ứng dụng GIS được liên tục phát triển trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường. GIS không chỉ có khả năng xử ký các tập dữ liệu lớn từ các cơ sở dữ liệu phức tạp, mà còn cung cấp thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các nhà hoạch định chính sách trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. (Nguyễn Kim Lợi, Trần Thống Nhất, 2007)[1]

Vào những năm đầu thập niên 1970, Thomas L. Saaty phát triển phương pháp ra quyết định được biết như là quy trình phân tích thứ bậc (Analytic Hietarchy Process – AHP) để giúp xử lý các vấn đề ra quyết định đa tiêu chuẩn phức tạp.(Nguyễn Kim Lợi và CS, 2007)[4]. Phương pháp AHP cho phép người ra quyết định tập hợp được kiến thức của các chuyên gia về vấn đề của họ, kết hợp được các dữ liệu khách quan và chủ quan trong một khuôn khổ thứ bậc logic.

Phương pháp AHP tiếp cận vấn đề theo cả 2 cách: tiếp cận hệ thống qua sơ đồ thứ bậc và tiếp cận nhân quả thông qua so sánh cặp. Cả hai yếu tố quyết định về số lượng và chất lượng có thể được giải quyết khi quyết định lựa chọn thay thế được đánh giá bằng cách sử dụng các AHP, như vậy kết quả đánh giá sẽ đạt được theo cả logic khoa học và kinh nghiệm của con người. (Jyrki Kangas, 1992)[5]
Việc kết hợp ứng dụng GIS (Geographical Information System) và thuật toán xác định trọng số AHP (Analytical Hierarchy Process) sẽ giúp chúng ta đánh giá khách quan hơn đến vấn đề nghiên cứu, đặc biệt là trong quy hoạch sử dụng đất, lĩnh vực lâm nghiệp.
 Sau 13 năm triển khai, Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng đã tạo việc làm cho 4,6 triệu lao động, trồng mới 2,45 triệu ha rừng và mang lại hiệu quả lớn về kinh tế, môi trường. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá chất lượng rừng chưa cao đặc biệt rừng sản xuất chưa được quy hoạch, tổ chức để có chất lượng tốt. Trình độ trồng và sản xuất rừng còn hạn chế. (Thiên nhiên.Net)[3]


Nước ta đang tiếp tục chương trình trồng rừng theo QĐ-147, để kết quả trồng rừng có hiệu quả hơn, phù hợp hơn với điều kiện đất đai, khí hậu của mỗi vùng và  khu vực nhất định hay không. Đây đang là vấn đề gây khó khăn cho nhà quản lý và người trồng rừng.


Huyện Đồng Hỷ với tổng diện tích đất trồng rừng là 26.448 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 14.432,2 ha, rừng trồng 7.146,6 ha. Ngoài ra huyện còn 4.869,2 ha rừng chưa trồng, chủ yếu là đất trống đồi núi trọc, hiện nay cây lâm nghiệp trồng chủ yếu là Mỡ và Keo nhưng chủ yếu trồng không dựa trên cơ sở khoa học tính thích nghi cây trồng, nên năng suất không ổn định luôn dao động trong khoảng 12/m3/năm đến 24/m3/năm và chất lượng gỗ không đồng đều. 


Xấu phát từ những vấn đề trên tôi tiến hành nghiên cứu: Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ thích nghi rừng trồng lâm nghiệp tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên” nhằm bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn cho quá trình quy hoạch và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh Thái Nguyên và đồng thời nâng cao hiệu quả trồng rừng.

4. Mục tiêu:

- Xác định quy mô điện tích và sự phân bố các hạng thích hợp của đất đai đối với các loại sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ;

- Xác định số lượng và mức độ hạn chế của các hạng thích hợp, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững đất Lâm nghiệp của Huyện;

- Đề xuất sử dụng đất trên cơ sở các mức độ thích nghi đất đai nhằm phục vụ cho việc quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn Huyện;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ về đất và sử dụng đất lâm nghệp nghiệp của Huyện.

5. Nội dung chính:

5.1. Điều tra điều kiện tự nhiên và các hoạt động sử dụng đất nông nghiệp

-
Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, kinh tế-xã hội và tình hình sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ .

-
Điều tra các mô hình sử dụng đất Lâm nghiệp trên địa bàn Huyện, bao gồm các mô hình sử dụng đất trên các nhóm và loại đất, nhằm xác định hiệu quả sử dụng đất và kỹ thuật sử dụng .

5.2. Đánh giá mức độ thích hợp cây trồng lâm nghiệp

Việc phân chia mức độ thích hợp của loài cây lâm nghiệp ở các ngưỡng thích hợp khác nhau là dựa trên đặc điểm sinh thái của loàicây lâm nghiệp, các tài liệu tham khảo và kết quả thực tiễn điều tra tại khu vực nghiên cứu nhiều năm qua ở huyện cho thấy:

Bảng 2...: Chỉ tiêu thích hợp các yếu tố lập địa của cây trồng lâm  nghiệp

	Mức độ thích hợp

Các yếu tố
	S1

Rất thích hợp
	S2

Thích hợp
	S3

Ít thích hợp
	N

Không 

thích hợp

	Nhiệt độ BQ năm (t0C)
	
	
	
	

	Nhiệt độ TB tháng thấp nhất (t0C)
	
	
	
	

	Lượng mưa cả năm (mm)
	
	
	
	

	Độ cao so với mặt nước biển (m)
	
	
	
	

	Độ dốc (0)
	
	
	
	

	Nhóm đất hay loại đất
	
	
	
	

	Độ dày tầng đất
	
	
	
	



Tham khảo ý kiến chuyên gia và dùng thật toán AHP để xác định các biến quyết định những nhân tố chính ảnh hưởng đến tính thích nghi cây trồng lâm nghiệp.

5.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ thích nghi cây trồng lâm nghiệp

Trên cơ sở các bản đồ chuyên đề đã thu thập, kết hợp các thông tin và số liệu điều tra khác về đặc điểm của điều kiện tự nhiên, dựa vào các yếu tố tự nhiên có liên quan đến việc thực hiện các mô hình sử dụng đất hiện nay, tiến hành lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng bản đồ thích nghi cây trồng Lâm nghiệp.  

5.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất và sử dụng đất

-
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, bao gồm dữ liệu không gian và thuộc tính về hiện trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng và khả năng thích nghi đất đai,…của huyện.

-
Hình thành thư mục dữ liệu phục vụ khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu.

- Lập bản đồ thích nghi cây trồng Lâm nghiệp phục vụ cho công tác quy hoạch rừng tại huyện Đồng Hỷ.

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước:  2
            

                        

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH. 


- 10 đề tài tốt nghiệp


- 1 nhóm sinh viên nghiên cứu Khoa học.                       

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...

Cơ sở dữ liệu và bản đồ thể hiện các vùng đất thích hợp cho trồng cây lâm nghiệp tại huyện Đồng Hỷ. Đây là tài liệu tham khảo cho các nhà quy hoạch lâm nghiệp.
6.4. Các sản phẩm khác:

7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo:

- Kinh tế, xã hội: Đáp ứng hiệu quả kinh tế bền vững về lâm nghiệp cho huyện Đồng Hỷ.

- An ninh, quốc phòng: 

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến:

	Các hoạt động
	Chi phí

	Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới việc sử dụng đất cho mục đích phát triển
	500.000

	Nghiên cứu các đặc tính sinh trưởng và phát triển của cây lâm nghiệp như các yêu cầu về đất (loại hình thổ nhưỡng, độ dốc, tầng dày, thành phần cơ giới…) và khí hậu
	25.000.000

	Đánh giá tiềm năng đất đai, đối chiếu yêu cầu sử dụng đất của cây trồng lâm nghiệp với tiềm năng đất đai để định rõ vị trí phân bố cây lâm nghiệp trên cơ sở phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.
	10.000.000

	Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai với các chỉ tiêu được lựa chọn dựa trên đặc điểm tự nhiên của vùng nghiên cứu, yêu cầu sử dụng đất của câylâm nghiệp, tỷ lệ bản đồ thể hiện, nguồn tài liệu hiện có và khả năng bổ sung;
	10.000.000

	Phân hạng thích hợp đất đai theo FAO

Theo hướng dẫn của FAO, phân hạng thích hợp đất đai được chia làm 4 cấp là loại, hạng, hạng phụ và đơn vị.
	10.000.000

	Hội thảo đề tài nghiên cứu
	3.000.000

	In ấn bản đồ và báo cáo
	5.000.000

	Tổng
	63.500.000


9. Thời gian nghiên cứu dự kiến:

Tháng 1 năm 2013 – tháng 1 năm 2015
                         Thái Nguyên, Ngày 11 tháng 3 năm 2012
                                                                                              Tổ chức/Cá nhân đề xuất
                                                                                                  Nguyễn Đăng Cường
